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Nhu cau tuyển dụng
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

Stt Don vj
Số chỉ và yêu cầu khác đối với vị trí Ghi chú

Việ trí việc làm cần tiêu
tuyển dụng

Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo
tuyển

tuyến dụng

dụng

(T) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Chuyén vién lam Tài chính; Kinh tế; Luật (Đối với ngành luật: chuyên ngành:
công tác cải cách Luật học; Luật kinh tế; Luật quốc tế; Luật thương mại quốc Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh2

hành chính tế; Luật hành chính) IELTS 5.5 (tương đương bậc 4

khung năng lực ngoại ngữ Việt
Chuyên viên báo Kinh tế; Tài chính; Báo chí; Quan hệ công chúng: Truyền Nam)chí truyền thông thông đa phương tiện; Quản lý thông tin; Bảo tàng học

2

Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học; Lưu trữ học và quản trị văn
phòng.

1

Van phong Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác
Bộ Văn thư viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào 2

tạo có thâm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đăng,
trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn
thư - lưu trữ, lưu trữ.

Lưu trữ.

Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác phải có Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ
Lưu trữ viên chứng chỉ bôi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có bậc 2 khung năng lực ngoại2

thâm quyên cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đăng, trung cấp ngữ Việt Nam trở lên

ngành lưu trữ



Nhu cau tuyén dyng
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ£ +

St| Don vj à
SỐ€bỉ

|

và yêu cầu khác đối với vị trí |
Ghi chú

Việ trí việc làm cần Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo
tiên

tuyển dụn
tuyến dụng

anh, chuyen ng
tuyển

yen cụng

dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kinh tế dau tư; Kinh tế đối ngoại; Tài chính; Kế toán, Kiểm
|__|

Ngoai ngữ: trình độ Tieng Anh

2.
|

Thanh tra Bộ| Thanh tra Tài chính |toán; Quản trị kinh doanh; Ngân hàng; Luật
IELTS 5.5 (trong dương bậc 4

khung năng lực ngoại ngữ Việt
Kỹ sư: Xây dựng; Giao thông | Nam)

Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh
Vụ Tổ chức

|
Chuyên viên tô ¬ Tạ IELTS 5.5 (tuong duong bac 4

3
cán bộ chức cán bộ

Luật (trừ Luật Hình sự); Quản trị nhân lực; Tài chính 8
khung năng lực ngoại ngữ Việt

Nam)

Chuyên viênhội |Tài chính công; Tài chính quốc tế; Chính sách công; Quản lý
nhập kinh tế quốc |công; Thương mại; Kinh tế quốc tế; Quan hệ quốc tế; Kinh tế ]

tẾ phát triển; Kinh tế đối ngoại

Chuyên vien u25
|

Tai chính công; Quan lý công; Tài chính quốc tế; Chính sách Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh
lý chương trinhdy| . ĐÃ Gk IELTS 6.5 (tuong duong bac 5

án, quan hệ đối tác công; Thương mại; Kinh tê quốc tê; Quan hệ quôc tế; Kinh tế 2
khung năng |

. Vie;
quan hệ đói

|
hát triển; Kinh tế đối ngoại; Quan lý dy án ung năng lực ngoại ngữ Việt

4 Vu Hop tac tài chính công Nam)

quốc te
Chuyên viên hợp [Tài chính công; Tài chính quốc

tế; Chính sách công; Quản lý
tác tài chính quốc |công; Thương mại; Kinh tế quốc tế; Quan hệ quốc tế; Kinh tế 2

tế phát triển; Kinh tế đối ngoại

Trình độ tiếng Anh bậc 1 Ưu tiên
Cán sự hành chính

|
Văn thư; Lưu trữ; Tài chính; Thương mại; Ké toán; Thong kê 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt nữ

Nam và tương đương trở lên

1C



Nhu cầu tuyến dụng
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

Stt Số chỉ Ghi chúDon vị
Việ trí việc làm cần tiêu

và yêu cầu khác đối với vị trí
Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo tuyến dụng

tuyển dụng tuyến
dụng

() (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Chuyén vién quan
lý tài chính - ngân |Kinh tế đầu tư; Tài chính doanh nghiệp 2

sách nhà nước

Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh
Vụ Ngân Chuyên viên quản

5 sách nhà lý tài chính - ngân |Tài chính công; Kinh tế đầu tư
IELTS 5.5 (tương đương bậc 4

khung năng lực ngoại ngữ Việt
|

nước sách địa phương Nam)

Chuyên viên phân
tích dự báo và Tài chính; Kinh tế phát triển 2

thông kê ngân sách

Ngoại ngữ: trình độ Tiếng AnhVụ Tài chính
Chuyên viên Quản IELTS 5.5 (tương đương bậc 4

6 hành chính Tài chính công; Tài chính ngân hàng
lý Tài chính khung năng lực ngoại ngữ Việt

2

sự nghiệp Nam)



Nhu cầu tuyển dụng
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ£ +

St| Đơn vj ¬ ek , So chi
|

v› yéu cầu khác đối với vị trí |
Ghi chú

Việ trí việc làm cần Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo
tiểu

tuyển dụn
tuyên dụng

25D, chuyen ng ,
tuyến

yen cụng

dụng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

en agg Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh
Vụ Chính

|

Chuyển viên lam bys. Tài chính IELTS 5.5 (tương đương bậc 47
Í

sách thuế
|

Sông tác chính sách 2
|
khung năng lực ngoại ngữ Việt

thuế, phí và lệ phí 8 nàng ve n604 \
Nam)

Vụ Tài chính . ^~:Â
các ngân

|
Chuyên viên quản |Tài chính ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị kinh

dương đương bậc 4
8

|
hàng vàtổ

|
lý tài chính - ngân |doanh; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Kinh tế học; Kinh tế 3 lon năng lực Việcchức tài hàng đối ngoại; Kinh tế - Luật 8 nang MẶC ngoại ney VIE

, Nam)chinh

Kinh té dau tu; Kinh té phat trién; Quan ly céng; Tai chinh 2
công; Tài chính ngân hàng; Kế toán Ngoại ngữ: trình độ Tieng Anh

9 Cục Quan lý | Chuyên viên Quan 5
IELTS 5.5 (tuong duong bac 4

công sản lý tai sảncông |Luật 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt
N

Công nghệ thông tin |
am)

Ngoại ngữ: trình độ Tiếng AnhCục Quản lý,
10

|
giám sát bảo|

Chuyên viên bảo
|

kinh tế quốc tế; Tài chính; Bảo hiểm 3
{IELTS 5.5 (tương đương bậc

hiểm
hiém khung năng lực ngoại ngữ Việt

Nam)

|

nÌBgirr
IELTS 5.5

Luat

nn



Nhu cau tuyén dung
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

Stt Don vị
Số chỉ Ghi chú

Việ trí việc làm cần tiéu
và yêu cau khác đối với vị trí

tuyển dụng
Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo tuyển dụng

tuyến
dụng

() (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Cục Quản lý
Chuyên viên Cục Tài chính; Kinh tế (trừ Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế chính Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh Uu tiên

nợ vàtài ) IELTS 6.5 (tương đương bac 5 biết ngoại
5

11
chính đối Quản lý nợ và tài

chính đôi ngoại
khung năng lực ngoại ngữ Việt ngữ thứ

ngoại Nam) hai
Kế toán ]

Kế toán - Kiểm toán; Luật; Luật kinh tế; Quản trị kinh doanh;
Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh

Cục Quản lý | Chuyên viên Quản
Kinh doanh và Quản lý; Kế toán doanh nghiệp; Tài chính -

IELTS 5.5 (tương đương bậc 412 Ngân hàng; Thâm định giá; Tài chính doanh nghiệp; Tài
gia ly gia khung năng lực ngoại ngữ Việt

2

chính công; Kinh tế đầu tư; Kinh tế xây dựng; Kinh tế phát
Nam)

triển; Kinh tế quốc té; Quan ly kinh té

Tài chính doanh nghiệp, Ké toán - Kiểm toán; Tài chính;
Chuyên viên Quản trị kinh doanh;
Quản lý Tài Cử nhân Thuong mại (Bachelor of Commerce); Cử nhân

Ngoại ngữ: trình độ Tiếng AnhCục Tài chính doanh Kinh doanh (Bachelor of Business); Cử nhân kinh tế
9

IELTS 5.5 (tương đương bậc 4
13

|
chính doanh nghiệp (Bachelor of Economics) được cap bang tại một số trường khung năng lực ngoại ngữ Việt

nghiệp nước ngoài (Anh, Úc,...) Nam)

Kế toán Cục Kế toán; Ké toán hành chính sự nghiệp |



Nhu cau tuyén dụng

Số chỉ
Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

Stt Don vi va yêu cầu khác đối với vị trí Ghi cha
Việ trí việc làm cần Yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo

tiêu
tuyển dụng

tuyến dụng tuyến
dụng

() (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Chuyén vién lam

công tác quan ly và
phát triển phần

3

mém

Chuyén vién lam
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông; Công nghệ kỹ thuật

công tác quản lý hạ

tầng kỹ thuật
máy tính; Công nghệ thông tin; Điện tử viễn thông; Hệ thong

2

thông tin; Khoa học máy tính; Truyền thông dữ liệu và mạng
Chuyên viên làm

|
máy tính; Tin học ứng dung; Tin học quản lý; Toán - Tin ứng Ngoại ngữ: trình độ Tiếng Anh

Cục Tin học
| công tác thẩm định dụng; Mạng và bảo mật IELTS 5.5 (tương đương bậc 4

14
|

và Thống kê
Ì kiểm tra ké hoạch

2

khung năng lực ngoại ngữ Việttài chính
Chuyên viên làm Nam)

công tác quản lý an 2

toan thông tin

Chuyên viên làm |Luật; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân

công tác hành chính|lực; Hành chính
2

Chuyên viên làm

công tác kế toán
Kế toán; Kiểm toán; Tài chính ngân hàng Ì

Tong số 76


